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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: Phó giáo sư 

Mã hồ sơ: …………………. 

  

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên    ;  Giảng viên thỉnh giảng    

Ngành: Y học;           Chuyên ngành: Tiết niệu học 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
1. Họ và tên người đăng ký:  Dư Thị Ngọc Thu 

2. Ngày tháng năm sinh: 07/12/1961; Nam   ; Nữ    ; Quốc tịch: Việt Nam; 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè Tỉnh Vĩnh 

Long 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh           

726 Nguyễn Đình Chiểu Phường 1 Quận 3 TpHCM  

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): Block C, lầu 8 phòng 31 (C8-31) 

tòa Ruby, Celadon City, 36 Bờ Bao Tân Thắng Phường Sơn Kỳ Quận Tân Phú TpHCM. 

Điện thoại nhà riêng: …….; Điện thoại di động: 0916191016; E-mail      

                                                                                  duthingocthu2019@yahoo.com  

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ năm 1995 đến năm 2016 học và làm việc tại khoa Ngoại Tiết Niệu Bệnh viện Chợ 

Rẫy. Giảng viên thỉnh giảng của Bộ môn Tiết Niệu học Đại học Y Dược TPHCM (từ 2009-2017). 

- Từ năm 2014 đến 2016, Trưởng Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh 

viện Chợ Rẫy.  

- Từ năm 2017 đến nay, làm việc tại Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người 

Bệnh viện Chợ Rẫy, Giảng viên của Phân môn Ngoại Tiết niệu, Bộ môn Ngoại, Khoa Y, Trường 

Đại học Y Dược Cần Thơ. 

Chức vụ: Hiện nay: Bác sĩ điều trị và giảng viên Phân môn Ngoại Tiết niệu, Bộ môn 

Ngoại, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ;  

Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Đơn vị Điều phối ghép các bộ phận cơ thể người Bệnh 

viện Chợ Rẫy. 

Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 

Địa chỉ cơ quan: 179 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh Ninh Kiều Cần Thơ 

Điện thoại cơ quan: (0292) 3831.531 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Trường Đại học Y Dược TpHCM từ 2009-2017. 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng 01 năm 2017 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): Bệnh viện Chợ Rẫy 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp 

hồ sơ): không 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng ĐH ngày 10 tháng 09 năm 1993, ngành: Y, chuyên ngành: Đa Khoa 

   Nơi cấp bằng ĐH (trường, nước): Trường Đại học Y Dược TpHCM  

- Được cấp bằng TSKH ngày 10 tháng 06 năm 2013, ngành: Y, chuyên ngành: Tiết niệu  

Ѵ  

 Ѵ 
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   Nơi cấp bằng TS (trường, nước): Trường Đại học Y Dược TpHCM  

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày … tháng … năm …ngành…… 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Y Dược Cần 

Thơ. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh …….. tại HĐGS ngành, liên ngành: ………….. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

- Tiết Niệu học 

 - Kỹ thuật ghép thận và điều trị sau ghép thận 

 - Xây dựng và phát triển hệ thống điều phối trong hiến và ghép tạng  

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

          - Đã hướng dẫn (số lượng): 

+ 01 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ;  

+ 01 học viên CK2 bảo vệ thành công luận văn chuyên khoa cấp 2; 

+ 01 học viên nội trú bảo vệ thành công luận án tốt nghiệp bác sĩ nội trú (hướng 

dẫn 2).  

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ 

sở; và tham gia các đề tài nghiên cứu cấp SKHCN, cấp Bộ, cấp Nhà nước. 

- Đã công bố (số lượng): 135 đề tài khoa học, trong đó có 92 bài báo khoa học đăng trên tạp chí 

có uy tín trong nước và 04 bài báo khoa học đăng trên trên tạp chí quốc tế có uy tín; phần còn lại 

39 bài báo cáo tại các Hội nghị Quốc tế về Tiết Niệu học và ghép thận. 

- Đã được cấp (số lượng): 

+ 01 giải pháp hữu ích, giải 3 của “Giải pháp sáng tạo y tế cộng đồng” do Hội liên hiệp 

thanh niên, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng. 

+ 01 bằng độc quyền sáng chế giải pháp hữu ích từ đề tài “Nghiên cứu triển khai ghép thận 

từ người cho tim ngừng đập” do Cục thông tin KH&CN quốc gia cấp. 

- Số lượng sách đã xuất bản 06, trong đó 06 thuộc nhà xuất bản có uy tín; 

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

Năm  Danh hiệu thi đua  Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định  

2004 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Quyết định số 48/ QĐ-BVCR, ngày 02/2/2005 của 

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy 

2007 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Quyết định số 113/QĐ-BVCR, ngày 28/1/2008 của 

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy 

2008 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Quyết định số 65/QĐ-BVCR, ngày 06/01/2009 của 

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy 

2009 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở  Quyết định số 5337/QĐ-BVCR, ngày 30/12/2009 của 

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy 

2009 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ Quyết định số 1735/QĐ-BYT, ngày 24/5/2010 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế 

2010 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Quyết định số 39/QĐ-BVCR, ngày 12/1/2010 của 

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy 

2015 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Quyết định số   6876/QĐ-BVCR, ngày 16/12/2015 của 

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy 

2017 Thầy thuốc Ưu tú Quyết định số 367/QĐ-CTN ngày 24/02/2017 của 

Chủ tịch nước 

2017 Kỷ lục gia Việt Nam “người tổ 

chức điều phối tạng hiến với hành 

trình chuyển tạng dài nhất từ Nam 

ra Bắc để cứu người” 

Do tổ chức kỷ lục gia Việt Nam xác lập, 2017, số xác 

lập 2034/KLVN/2017 

2018 Gương mặt tiêu biểu hội nhập toàn 

cầu do Liên hiệp các Hội 

UNESCO Việt Nam tổ chức 

Nxb Thanh Niên, ĐKXB: 2675-2018/CXBIPH/4-

112/TN; QĐXB số: 1040/Q Đ-NCBTN ngày 

6/8/2018, nộp lưu chiểu quý III 2018. ISBN: 978-604-
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970-983-8 

 

Các hình thức khen thưởng:  
Năm  Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thưởng; cơ quan ban hành quyết định  

2010 Bằng khen cấp Thành phố Quyết định số 5325/QĐ-UBND, ngày 24/11/2010 

của Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh 

2011 Bằng khen cấp Bộ về công tác 1816 Quyết định số 1250/QĐ-BYT, ngày  26/4/2011 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

2015 Bằng khen cấp Bộ về gương điển hình 

tiên tiến phong trào thi đua yêu nước 

giai đoạn 2011-2015 

Quyết định số: 3834/QĐ-BYT, ngày 11/9/2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

2015 Giấy khen của Giám đốc bệnh viện Quyết định số 3665/QĐ BYT, ngày 20/7/2015 của 

Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy 

2016 Bằng khen cấp Bộ về thành tích xuất 

sắc trong công tác điều phối và ghép 

tạng 2015 

Quyết định số: 1226/QĐ-BYT, ngày 05/04/2016 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

2016 Bằng khen của Chủ tịch UBND 

TPHCM về thành tích xuất sắc trong 

công tác ghép thận và các tạng khác 

tại Bệnh viện Chợ Rẫy (1992-2016) 

Quyết định số: 4377/QĐ-UB, ngày 23/08/2016 

của Chủ tịch UBND TPHCM 

2016 Bằng khen cấp Bộ về cuộc thi “giải 

pháp sáng tạo Y tế cộng đồng” giải 3 

Quyết định số: 3941/QĐ-BYT, ngày 27/07/2016 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): không (phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 13871/STP-LLTP ký ngày 

22/8/2013).    

 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

- Luôn tự rèn luyện mình về tư cách đạo đức của một nhà giáo, nhà khoa học. 

- Luôn tự nâng cao trình độ khoa học hằng năm thông qua các hội nghị khoa học 

trong nước và quốc tế thuộc chuyên ngành Tiết Niệu học, Ghép tạng và Điều phối (thông 

qua các bài báo cáo khoa học đã được công bố (mục 6 và 7, phần B, trang 7, tập 1A). Và 

các lớp đào tạo ngắn hạn thuộc chuyên ngành trong và ngoài nước. 

- Sẳn sàng truyền đạt những kinh nghiệm cá nhân về học thuật cho đàn em trong lý 

thuyết cũng như thực hành lâm sàng thuộc chuyên ngành Tiết Niệu học, Ghép tạng và 

Điều phối. 

- Sẳn sàng tham gia các nghiên cứu trong việc xây dựng và phát triển hệ thống giáo 

dục và y tế. Tham gia trong các nghiên cứu sau: 

+ Đề án 1816 theo quyết định số 1816/QĐ-BYT ngày 26/5/2008 tỉnh Bình Phước 

và tỉnh Trà Vinh (2009-2010). 

+ Kết quả thực hiện tiêu chuẩn cho thận để ghép ở người chết não. Đề tài nghiên 

cứu Sở khoa học công nghệ TpHCM, số 557/QĐ-SKHCN (2009-2011). Do GS.TS. Trần 

Ngọc Sinh và PGS.TS. Trần Quyết Tiến làm chủ nhiệm. 

+ Dự án STEP “Early detection and prevention of chronic kidney disease” (phát 

hiện sớm và phòng chống bệnh thận mạn tính”, do PGS.TS. Trần Thị Bích Hương làm chủ 

nhiệm đề tài (2011-2013). Kết quả nghiên cứu đã được công bố online 30/10/2017, BMC 

Research Notes. 
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+ Nghiên cứu triển khai ghép thận từ người cho tim ngừng đập, KC.10.28/11-15 

(2013-2015). PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn làm chủ nhiệm. Đề tài nhận được giải thưởng 

“Nhân tài đất Việt” (số 12/BTC ngày 19/11/2017). Chủ nhiệm đề tài nhánh “Vận động và 

điều phối người hiến tạng” thuộc đề tài cấp Nhà nước KC.10.28/11-15 (2013-2015), theo 

quyết định số 6380/QĐ-BVCR, do Giám đốc kiêm chủ nhiệm đề tài ký ngày 06/05/2013. 

+ “Phòng ngừa và điều trị một số virus trong ghép thận Cytomegalo virus (CMV), 

virus viêm gan nghiên cứu đa trung tâm”. Nghiên cứu cấp Bộ (2013-2016), GS.TS. Trần 

Ngọc Sinh làm chủ nhiệm. 

+ Làm chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: 

                  a. Khảo sát về kiến thức và ý thức hiến tạng cứu người của gia đình bệnh nhân 

chết não có tiềm năng hiến tạng tại Khoa Hồi sức Ngoại Thần kinh (2015-2016). 

     b. Kết quả của kỹ thuật chuyển vị mạch máu trong ghép thận tại Bệnh viện Chợ 

Rẫy từ 1998-2014 (2016-2017). 

+ Cập nhật kiến thức: lớp bồi dưỡng sư phạm Y học (2018) tại Trung tâm đào tạo 

nhân lực Y tế theo nhu cầu xã hội Trường đại học Y Dược TpHCM. 

+ Thư ký đề tài “Đề án thực hiện mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép 

thận nhân đạo giữa Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhi đồng 2” 

(2019-2021). Do BSCKII Nguyễn Tri Thức làm chủ nhiệm. Đề tài đang thực hiện, sẽ 

nghiệm thu năm 2021. 

+ Cố vấn thực hiện đề tài “Lan tỏa và thay đổi nhận thức về hiến tặng mô tạng của 

học sinh trung học phổ thông”. Giáo viên hướng dẫn: nhà giáo ưu tú, ThS Nguyễn Thị 

Thúy (ĐT: 0989266305, email: thuyngaigiao@gmail.com). Học sinh thực hiện đề tài: 

Đinh Hữu Thiên Ân, Phạm Hùng, lớp 11A5, trường Phổ thông Trung học Nguyễn Du. Đề 

tài đạt giải nhất trong cuộc thi Khoa học-Kỹ thuật cấp tỉnh cho học sinh trung học năm học 

2019-2020 (theo QĐ số 33/QĐ-SGDĐT, ký ngày 15/1/2020). 

+ Tổ chức chương trình đào tạo hỗ trợ kỷ năng, tâm lý và tập huấn thái độ hành vi 

cho Bác sĩ và Điều dưỡng trong chuyên ngành Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy, 

Thống Nhất, Nhi Đồng 2, Đa khoa Đồng Nai (lớp thứ nhất: 29-31/12/2019-1/1/2020; lớp 

thứ hai: 4-7/6/2020). 

2. Thời gian tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên (*): 

- Tổng số 11 năm. 

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ 

 TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 

Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Số lượng giờ 

giảng dạy trực 

tiếp trên lớp 

Tổng số giờ 

giảng trực 

tiếp/giờ quy 

đổi/Số giờ định 

mức 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1 2009-2010     x x 138,5 

2 2010-2011  x   x x 140,5 

3 2012-2013  x   x x 143 

4 2013-2014     x x 143,5 

5 2014-2015     x x 132,5 
3 năm học cuối 

6 2017-2018 x  x  x x 300 

7 2018-2019 x  x  x x 332 

8 2019-2020 x  x  x x 334 
(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

mailto:thuyngaigiao@gmail.com
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
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số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài: 

Đào tạo ngắn hạn về điều phối (observer) 2 lần:  ba tháng tại Bỉ (15/8-2/11/2007) và ba 

tháng tại Úc (5/4-10/7/2013).  

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: Trường ĐH ngoại ngữ cấp chứng chỉ ĐH 

Đại cương: số hiệu: 03831; số bằng: 01; năm cấp: 1996 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………. 

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 

d) Đối tượng khác   ; Diễn giải: ……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): chứng chỉ đại học đại cương 

 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSNT 

Đối tượng 

Trách 

nhiệm 

hướng dẫn 

Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào tạo 

Ngày, 

tháng, năm 

được cấp 

bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 

NCS 

HVCH/

CK2/BS

NT 

Chính Phụ 

1 
 Tào Thị Kim Tâm  x  x 2010-2013 ĐHYD 

TPHCM 

29/11/2013 

2 
 Lê Thị Hồng 

Thắm 

 x x  2017-2018 ĐH Y Tế Công 

Cộng 

12/3/2019 

3 
 Võ Hoàng Tâm  x x  2017-2019 Trường ĐHYD 

Cần Thơ 

11/11/2019 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS. 

 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

Trước khi bảo vệ học vị TS 

TT Tên sách 

Loại 

sách 

(CK, 

GT, TK, 

HD) 

Nhà xuất 

bản và năm 

xuất bản 

Số tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần biên soạn (từ 

trang … đến trang) 

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

1 

Bài giảng 

bệnh học niệu 

khoa 

GT 

Nhà xuất 

bản Phương 

Đông 

2011 

4  

cập nhật hình ảnh 

tr. 47-48; 64; 76-

77; 138-141; 146-

148; 152; 157; 162-

163; 170-171; 176-

177; 183-186; 190-

191; 221; 229-230 

65/ ĐHYD-Y, 

PGS.TS. Võ Tấn 

Sơn ký ngày 

25/6/2013 

 

x 

x 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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Sau khi bảo vệ học vị TS 

2 

Kỷ yếu công 

trình ghép 

thận Bệnh 

viện Chợ Rẫy 

1992-2010 

TK 

Nhà xuất 

bản Y học 

chi nhánh 

TpHCM 

2010 

6  

  - Thư ký 

- phần biên soạn 

từ 105 đến 111; và 

từ 124 đến 147 

123/GCN-

ĐHYD, 

PGS.TS. Trần 

Hùng ký ngày 

20/10/2017 

3 

Phác đồ điều 

trị - 2013 

Phần Ngoại 

khoa 

HD 

Nhà xuất 

bản Y học 

chi nhánh 

TpHCM 

2013 

232  
Từ trang 281 đến 

trang 284 

1209/GCN-

ĐHYD, 

PGS.TS. Trần 

Hùng ký ngày 

20/10/2017 

4 

Hiến thận và 

ghép thận từ 

người cho tim 

ngừng đập 

CK 

Nhà xuất 

bản Y học 

chi nhánh 

TpHCM 

2016 

12 

 
Từ trang 246 đến 

trang 286 

Sản phẩm của đề 

tài KC10.28/11-

15 

đã nghiệm thu 

5 

Sách hướng 

dẫn ghép thận 

Việt Nam 

HD Nhà xuất 

bản Y học, 

chi nhánh 

TpHCM 

2017 

21 

 
Từ trang 242 đến 

trang 254 
 

6 

Kỹ thuật ghép 

thận 

CK Nhà xuất 

bản Đại hoc 

Quốc gia 

TpHCM 

2019 

01 

 
Từ trang 13 đến 

trang 315 
 

 

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất 

bản và chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản sau PGS/TS:  

- Quyển số 4: “Hiến thận và ghép thận từ người cho tim ngừng đập”, nhà xuất bản 

Y học chi nhánh TpHCM 2016, chương «Vận động và điều phối hiến tạng chết não và 

chết tuần hoàn»; số nhận đăng ký xuất bản: 1325-2016/CXBIPH/21-74/YH ngày 

6/5/2016. Quyết định xuất bản số : 195/QĐ-XBYH, ngày 25/5/2016. Nộp lưu chiểu quý 

IV/2016. Mã ISBN : 978-604-66-1981-9. 

- Quyển số 6: “Kỹ thuật ghép thận”, Nhà xuất bản Đại hoc Quốc gia TpHCM 2019, 

đăng ký kế hoạch xuất bản: 4318-2019/CXBIPH/02-198/ĐHQGTPHCM. Quyết định xuất 

bản số: 219/QĐ- ĐHQGTPHCM của NXB ĐHQG-HCM, ngày 20/11/2019. Nộp lưu 

chiểu quý IV/2019. Mã ISBN : 978-604-73-7298-0. 

 

Lưu ý: 

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh 

PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS; 

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất 

bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có). 

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: 

sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-

56; 145-329). 
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6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ (CT, ĐT...) 

CN/PCN/T

K 
Mã số và cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm)/Xếp 

loại KQ 

6.1. Trước khi bảo vệ học vị Tiến sĩ 

1 

 Kết quả thực hiện tiêu 

chuẩn cho thận để ghép ở 

người chết não 

Tham gia 557/QĐ-SKHCN 2009-2011 31/10/2012 

Khá 

6.2. Sau khi bảo vệ học vị Tiến sĩ 

2 

 Nghiên cứu triển khai 

ghép thận từ người cho 

tim ngừng đập 

Tham gia KC.10.28/11-15  

 

 

2013-2015 

 

 

6/8/2016 

Xuất sắc 

3 

Vận động và điều phối 

người hiến tạng 

Chủ nhiệm Đề tài nhánh của đề 

tài KC.10.28/11-15 

Quyết định số 

6380/QĐ-BVCR, 

ngày 06/05/2013 

4 

Khảo sát về kiến thức và 

ý thức hiến tạng cứu 

người của gia đình bệnh 

nhân chết não có tiềm 

năng hiến tạng tại Khoa 

Hồi sức Ngoại Thần kinh 

Chủ nhiệm Cấp cơ sở 2015-2016 6/12/2016 

Khá 

5 

 Kết quả của kỹ thuật 

chuyển vị mạch máu 

trong ghép thận tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy từ 1998-

2014 

Chủ nhiệm Cấp cơ sở 2016-2017 14/12/2017 

Xuất sắc 

6 

Phòng ngừa và điều trị 

một số virus trong ghép 

thận Cytomegalo virus 

(CMV), virus viêm gan 

nghiên cứu đa trung tâm 

Thư ký 

nhánh 

CMV 

Cấp Bộ 2013-2016 02/4/2018 

Xuất sắc 

7 

Đề án thực hiện mạng 

lưới điều phối liên viện 

về hiến và ghép thận nhân 

đạo giữa Bệnh viện Chợ 

Rẫy, Bệnh viện Thống 

Nhất và Bệnh viện Nhi 

đồng 2 

Thư ký Cấp SKHCN 2019-2021 Đang thực 

hiện 

Lưu ý: 

- Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ứng viên chức danh 

PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ứng viên chức danh GS; 

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 
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7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, sáng chế/giải 

pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế) 

 

7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí 

hoặc kỷ 

yếu khoa 

học/ISSN 

hoặc ISBN 

Loại 

Tạp 

chí 

quốc 

tế uy 

tín: 

ISI, 

Scop

us 

(IF, 

Qi) 

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Năm 

công 

bố 

7.1.1. Các bài đăng báo trong nước trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ 

1.  

Biến chứng kỹ 

thuật của phương 

pháp cắt nội soi 

trong u xơ tiền liệt 

tuyến 

03  

Tập san 

Ngoại khoa, 

Tổng hội Y 

Dược học 

Việt Nam 

ISSN:0868-

3182 

  

Tập 3, 

trang 1-

7 

1998 

2.  

Mổ ghép thận thực 

nghiệm tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy 

10  

Y học Việt 

Nam 

ISSN:0686-

3174 

  

Tập 

258- 

259, 

260, 

Số 4-5-

6 

trang 

59-60 

2001 

3.  

 Nhân 16 trường 

hợp rửa và bảo 

quản thận trong 

ghép thận tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy 

7  

Y học Việt 

Nam 

ISSN:0686-

3174 

  

Tập 

258- 

259, 

260, 

Số 4-5-

6 

trang 

67-69 

2001 

4.  

Vấn đề hồi sức mổ 

và bảo quản thận tử 

thi tim ngừng đập 

để ghép 

10  

Y học Việt 

Nam 

ISSN:0686-

3174 

  

Tập 

258- 

259, 

260, 

Số 4-5-

6 

trang 

70-73 

2001 

5.  

Phẫu thuật cắt thận 

nội soi để ghép: 

hiệu quả và triển 

vọng 

9  

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 9, 

Phụ bản 

số 1 

trang 

95-99 

2005 
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6.  

Nhân 2 trường hợp 

đỉa chui vào bàng 

quang 

1 x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 9, 

Phụ bản 

số 1 

trang 

100-

102 

2005 

7.  

Những phương 

pháp xử lý mạch 

máu trong ghép 

thận tại bệnh viện 

Chợ Rẫy 

2 x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 9, 

Phụ bản 

số 2 

trang 

146-

150 

2005 

8.  

Phẫu thuật cắt thận 

nội soi để ghép: 

nhân 13 trường hợp 

đầu tiên tại bệnh 

viện Chợ Rẫy 

11  

Y học Việt 

Nam 

ISSN:0686-

3173 

  

Tập 

313 

Số đặc 

biệt 

tháng 

8/2005 

trang 

508-

514 

2005 

9.  

Sử dụng prednisone 

trong điều trị cho 

bệnh nhân sau ghép 

thận tại Bệnh viện 

Chợ Rẫy 

5  

Y học Việt 

Nam 

ISSN:0686-

3173 

  

Tập 

313 

Số đặc 

biệt 

tháng 

8/2005 

trang 

539-

546 

2005 

10.  

Những phương 

pháp xử lý mạch 

máu trong ghép 

thận tại Bệnh viện 

Chợ Rẫy 

2 x 

Y học Việt 

Nam 

ISSN:0686-

3173 

  

Tập 

313 

Số đặc 

biệt 

tháng 

8/2005 

trang 

547-

554 

2005 

11.  

Tình hình nhiễm 

virus Cytomegalo ở 

bệnh nhân ghép 

thận đang theo dõi 

tại Bệnh viện Chợ 

Rẫy 

11 x 

Y học Việt 

Nam 

ISSN:0686-

3173 

  

Tập 

313 

Số đặc 

biệt 

tháng 

8/2005 

trang 

555-

560 

2005 

12.  

Chọn lựa đường 

mổ thuận lợi cho 

bệnh nhân trong 

phẫu thuật ghép 

2 x 

Y học thực 

hành 

ISSN:1859-

1663 

  

Tập 

631-

632 

trang 

2006-

2007 
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thận 89-98 

13.  

Cắt thận nội soi để 

ghép: Kết quả bước 

đầu của hai phương 

pháp qua ổ bụng và 

sau phúc mạc tại 

Bệnh viện Chợ Rẫy 

9  

Y học thực 

hành 

ISSN:1859-

1663 

  

Tập 

631-

632 

trang 

264-

272 

2006-

2007 

14.  

Kết quả cắm lại 

niệu quản bằng 

phẫu thuật nội soi ổ 

bụng trong dò niệu 

quản –âm đạo 

10  

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 12, 

Phụ bản 

số 4 

trang 

161-

164 

2008 

15.  

Phẫu thuật nội soi 

ngoài phúc mạc 

cắm lại niệu quản 

tại Bệnh viện Chợ 

Rẫy 

8  

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 12, 

Phụ bản 

số 4 

trang 

165-

170 

2008 

16.  

Kết quả cắt thận 

nội soi qua ngã sau 

phúc mạc để ghép 

tại Bệnh viện Chợ 

Rẫy 

9  

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 12, 

Phụ bản 

số 4 

trang 

175-

181 

2008 

17.  

Nội soi ổ bụng cắt 

thận ghép tự thân 

điều trị hẹp động 

mạch thận 

9 

 

Y học thực 

hành 

ISSN:1859-

1663 

  

Tập 

682-

683 

trang 

168-

172 

2009 

18.  

Dò niệu quản-âm 

đạo do phẫu thuật: 

kết quả cắm lại 

niệu quản vào bàng 

quang qua nội soi ổ 

bụng 

13  

Y học thực 

hành 

ISSN:1859-

1663 

  

Tập 

682-

683 

trang 

180-

183 

2009 

19.  

Cắt thận qua nội 

soi sau phúc mạc: 

giải pháp ít xâm hại 

và thay thế hoàn 

toàn mổ mở tại 

Bệnh viện Chợ 

Rẫy. 

9 

 

Y học thực 

hành 

ISSN:1859-

1663 

  

Tập 

682-

683 

trang 

191-

195 

2009 

20.  

Ghép thận vào hốc 

chậu phải: kỹ thuật 

chuyển vị mạch 

máu 

9 

x 

Y học thực 

hành 

ISSN:1859-

1663 

  

Tập 

682-

683 

trang 

236-

240 

2009 

21.  
Ghép thận vào hốc 

chậu phải: kỹ thuật 

9 
x 

Y học 

TPHCM 
  

Phụ bản 

tập 14, 
2010 
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chuyển vị mạch 

máu. 

ISSN 1859-

1779 

số 3 

trang 

27-30 

22.  

Phẫu thuật nội soi 

sau phúc mạc cắt 

thận để ghép tại 

Bệnh viện Chợ 

Rẫy: phương pháp 

giản đơn và an toàn 

9 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 14, 

số 3 

trang 

72-80 

2010 

23.  

Kết quả phẫu thuật 

176 trường hợp 

ghép thận tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy 

9 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 14, 

số 3 

trang 

81-90 

2010 

24.  

Ghép thận đồng 

loại và thai kỳ: 

nhân 2 trường hợp 

thành công tại 

Bệnh viện Chợ Rẫy 

12 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 14, 

số 3 

trang 

114-

116 

2010 

25.  

Cytomegalovirus 

trong ghép thận tại 

Bệnh viện Chợ 

Rẫy: khó khăn 

hàng đầu trong điều 

trị sau ghép. 

8 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 14, 

số 3 

trang 

117-

121 

2010 

26.  

Đặc điểm lâm sàng, 

cận lâm sàng các 

trường hợp tiểu 

đạm sau ghép thận 

tại Bệnh viện Chợ 

Rẫy 

6 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 14, 

số 3 

trang 

120-

124 

2010 

27.  

Ghép thận tự thân 

do hẹp động mạch 

thận giải pháp sau 

thất bại của can 

thiệp nội mạch 

10 

 

Y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

375, 

trang 

504-

511 

2010 

28.  

Kỹ thuật chuyển vị 

mạch máu chậu-

thận ghép trong 

ghép thận tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy. 

12 

x 

Y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

375, 

trang 

512-

515 

2010 

29.  

Khó khăn trong 

điều trị bệnh 

Cytomegalovirus 

sau ghép thận 

7 

x 

Y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

375, 

trang 

516-

519 

2010 

30.  

Nội soi hỗ trợ kỹ 

thuật Lich-Gregoire 

cải biên trên thận 

ghép tại Bệnh viện 

Chợ Rẫy 

11 

 

Y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

375, 

trang 

520-

527 

2010 
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31.  

Kết quả phẫu thuật 

nội soi tối thiểu đặt 

thông Tenckhoff 

trong điều trị thẩm 

phân phúc mạc liên 

tục lưu động tại 

bệnh viện Chợ Rẫy 

12 

 

Y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

375, 

trang 

528-

532 

2010 

32.  

Phẫu thuật nội soi ổ 

bụng cắm lại niệu 

quản trong rò niệu 

quản-âm đạo tại 

Bệnh viện Chợ Rẫy 

12 

 

Y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

375, 

trang 

533-

536 

2010 

33.  

Phẫu thuật nội soi 

sau phúc mạc với 3 

trocart cắt thận để 

ghép 

9 

 

Y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

375, 

trang 

537-

544 

2010 

34.  

Phẫu thuật bắc cầu 

động-tĩnh mạch để 

chạy thận nhân tạo 

tại bệnh viện Chợ 

Rẫy từ 1/2008 đến 

5/2010 

12 

 

Y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

375, 

trang 

558-

563 

2010 

35.  

Điều trị vết thương 

thận tại bệnh viện 

Chợ Rẫy từ 1/2005 

đến 6/2010 

13 

 

Y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

375, 

trang 

563-

568 

2010 

36.  

Nội soi hỗ trợ tại 

bàn mổ cho kỹ 

thuật nối niệu quản 

bàng quang cải 

biên theo Lich-

Gregoire trong 

ghép thận. 

11 

 

Tập san Hội 

Ngoại khoa 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1876 

  

Tập 60, 

trang 

210-

217 

2010 

37.  

Kỹ thuật ghép thận 

trong trường hợp 

thận ghép được lấy 

qua phẫu thuật nội 

soi có tĩnh mạch 

thận ngắn 

12 x 

Tập san Hội 

Ngoại khoa 

Việt Nam 

ISSN:1859-

1876 

  

Tập 60, 

trang 

241-

245 

2010 

38.  

Người hiến tạng 

chết não: các 

trường hợp đầu tiên 

tại Việt Nam 
10 x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 15, 

số 1 

trang 

226-

228 

2011 

39.  

Thai kỳ sau ghép 

thận tại Bệnh viện 

Chợ Rẫy 16 x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 15, 

số 1 

trang 

233-

2011 
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237 

40.  

Ghép thận từ người 

chết não: một số 

kinh nghiệm ban 

đầu và những việc 

cần tiếp tục phát 

triển tại Bệnh viện 

Chợ Rẫy 

10 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 15, 

Phụ bản 

số 4 

trang 

496-

499 

2011 

41.  

Lao trên người 

ghép thận 

4 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 15, 

Phụ bản 

số 4 

trang 

500-

505 

2011 

42.  

Những kinh 

nghiệm phẫu thuật 

sau 200 trường hợp 

ghép thận từ người 

cho sống tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy 

9 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 15, 

Phụ bản 

số 4 

trang 

506-

515 

2011 

43.  

Phẫu thuật tạo dò 

động tĩnh mạch để 

chạy thận nhân tạo 

tại Bệnh viện Chợ 

Rẫy từ 1/2008-

5/2010 

12 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 15, 

Phụ bản 

số 4 

trang 

561-

566 

2011 

44.  

Ung thư sau ghép 

thận 

8 

x 

Tạp chí 

Ung thư 

học Việt 

Nam 

  

Số 4 

Trang 

554-

558 

2012 

45.  

Lao trên người sau 

ghép thận: những 

kinh nghiệm điều 

trị tại Bệnh viện 

Chợ Rẫy 

4 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 16, 

số 1 

trang 

370-

374 

2012 

46.  

Ghép thận vào hốc 

chậu P: có thể là 

giải pháp chủ yếu 

của ghép thận hay 

không? 

2 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 16, 

số 1 

trang 

375-

379 

2012 

47.  

Những kinh 

nghiệm phẫu thuật 

sau 200 trường hợp 

ghép thận từ người 

cho sống tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy 

9 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 16, 

số 1 

trang 

387-

397 

2012 

48.  

Phẫu thuật nội soi 

sau phúc mạc cắt 

thận để ghép từ 

người cho sống tại 

6 

 

Tạp chí Y 

Dược học 

quân sự 

ISSN:1859-

  

Tập 37, 

trang 

127-

131 

2012 
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Bệnh viện Chợ Rẫy 0748 

7.1.2. Các báo cáo trong nước trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ 

49.  

Phẫu thuật nội soi 

ngoài phúc mạc 

cắm lại niệu quản 

tại Bệnh viện Chợ 

Rẫy 

8  

Kỷ yếu Hội 

nghị ngoại 

khoa và 

phẫu thuật 

nội soi Việt 

Nam 

  

H5p1-

4, 

trang 

34-35 

2008 

50.  

Nội soi ổ bụng cắt 

thận trong ghép 

thận tự thân điều trị 

hẹp động mạch 

thận  

9  

Kỷ yếu Hội 

nghị ngoại 

khoa và 

phẫu thuật 

nội soi Việt 

Nam 

  

H5p2-

2, 

trang 

37-38 

2008 

51.  

Kết quả cắm lại 

niệu quản bằng 

phẫu thuật nội soi ổ 

bụng trong rò niệu 

quản-âm đạo 

10 

 

Kỷ yếu Hội 

nghị ngoại 

khoa và 

phẫu thuật 

nội soi Việt 

Nam 

  

H5p5-

1, 

trang 

45-46 

2008 

52.  

Kết quả của phẫu 

thuật nội soi ổ bụng 

cố định sàn chậu 

vào mỏm nhô 

xương cùng sa sinh 

dục 

9 

 

Kỷ yếu Hội 

nghị ngoại 

khoa và 

phẫu thuật 

nội soi Việt 

Nam 

  

H5p5-

3, 

trang 

47 

2008 

53.  

Kết quả  cắt thận 

nội soi qua ngả  sau 

phúc mạc để ghép 

tại bệnh viện Chợ 

Rẫy 

9 

 

Kỷ yếu Hội 

nghị ngoại 

khoa và 

phẫu thuật 

nội soi Việt 

Nam 

  

H5p6-

3, 

trang 

50-51 

2008 

7.1.3. Các bài báo cáo quốc tế trước khi bảo vệ học vị Tiến sĩ 

54.  

Retroperitoneal 

laparoscopic living 

donor nephrectomy 

in Cho Ray 

Hospital, Ho Chi 

Minh City, Viet 

Nam. 

9 

 

Congress 

book 

FAUA 17th 

annual 

meeting, in 

Viet Nam. 

www.faua2

009.com 

  

C09 

trang 

80 

2009 

55.  

Laparoscopic 

nephrectomy in 

order to 

autotransplantation 

in renal arterial 

stenosis 

9 

 

Congress 

book 

FAUA 17th 

annual 

meeting, in 

Viet Nam. 

www.faua2

009.com 

  

D01 

trang 

82 

2009 

56.  
The Transposition 

technique of blood 

vessels in renal 

10 

x 

Congress 

book 

FAUA 17th 

  

D06 

trang 

84-85 

2009 
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transplantation. annual 

meeting, in 

Viet Nam. 

www.faua2

009.com 

57.  

Allograft kidney 

transplantation and 

pregnancy: report 

of two cases in Cho 

Ray Hospital 

9 

x 

Congress 

book 

FAUA 17th 

annual 

meeting, in 

Viet Nam. 

www.faua2

009.com 

  

D07 

trang 

85 

2009 

58.  

Cytomegalovirus 

infection after renal 

transplantation in 

Cho Ray Hospital: 

difficulty in the 

therapy 

9 

x 

Congress 

book 

FAUA 17th 

annual 

meeting, in 

Viet Nam. 

www.faua2

009.com 

  

D08 

trang 

86 

2009 

59.  

The first case: brain 

dead kidney donor 

on renal 

transplantation in 

Cho ray hospital 

18 

 

Congress 

book 

FAUA 17th 

annual 

meeting, in 

Viet Nam. 

www.faua2

009.com 

  

D09 

trang 

86 

2009 

60.  

Right iliac vein 

positioning in right 

renal graft.  
9  

Urology 

Elsevier 

www.siuco

ngress.org 

  

UP-

1.163 

Vol.74, 

supp. 

4A 

S221 

2009 

61.  

Laparoscopic 

nephrectomy for 

renal arterial 

stenosis in 

autotransplantation 

9  

Urology 

Elsevier 

www.siuco

ngress.org 

  

UP-

1.164 

Vol.74, 

supp. 

4A 

S222 

2009 

62.  

Laparoscopic repair 

of tenckhoff 

catheter obstruction 
9  

Urology 

Elsevier 

www.siuco

ngress.org 

  

UP-

1.165 

Vol.74, 

supp. 

4A 

S222 

2009 

63.  

Simplified 

technique for 

retroperitoneal 

laparoscopic living 

donor nephrectomy 

9  

Urology 

Elsevier 

www.siuco

ngress.org 

  

UP-

1.166 

Vol.74, 

supp. 

4A 

2009 
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in Cho Ray 

Hospital, HCMC, 

VN 

S222 

64.  

Technique of 

kidney 

transplantation on 

short renal graft 

vein from living 

donor laparoscopic 

nephrectomy. 

10 

x 

10th 

meeting of 

endoscopic 

and 

laparoscopi

c surgeons 

of ASIA 

Medical 

Publishing 

house 

ELSA 2010 

in Viet 

Nam 

  

UR-06 

pp.270 

2010 

65.  

Laparoscopic 

ureteral 

reimplantation for 

iatrogenic uretero-

vaginal fistula in 

Cho Ray Hospital 

12 

 

10th 

meeting of 

endoscopic 

and 

laparoscopi

c surgeons 

of ASIA 

Medical 

Publishing 

house 

ELSA 2010 

in Viet 

Nam 

  

UR-21 

pp.279 

2010 

66.  

Three trocar 

retroperitoneal 

laparoscopic living 

donor 

nephrectomy: a 

simple technique in 

Cho Ray hospital  

9 

 

10th 

meeting of 

endoscopic 

and 

laparoscopi

c surgeons 

of ASIA 

Medical 

Publishing 

house 

ELSA 2010 

in Viet 

Nam 

  

UR-29 

pp.283 

2010 

67.  

Pre-operative 

cystoscopy assisted 

in the modified 

Lich-Gregoir 

uretero-

neocystostomy on 

renal 

transplantation 

11 

 

10th 

meeting of 

endoscopic 

and 

laparoscopi

c surgeons 

of ASIA 

Medical 

Publishing 

house 

  

UR-34 

pp.286 

2010 
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ELSA 2010 

in Viet 

Nam 

68.  

Retroperitoneal 

laparoscopic living 

donor 

nephrectomy: A 

simple technique in 

Cho Ray Hospital 

8 

 

Urology 

Elsevier 

www.siuco

ngress.org 

  

VID-

08-01 

Vol.78, 

sup. 3A 

S179 

2011 

69.  

A procedure to 

transplant a kidney 

with short vein 

removing by 

laparoscopy 

8 

x 

Urology 

Elsevier 

www.siuco

ngress.org 

  

UP-

03.028 

Vol.78, 

sup. 3A 

S352 

2011 

70.  

Modified Lich-

Gregoire technique 

in renal 

transplantation by 

assisted 

peroperative 

transvesical 

cystoscopy 

3 

 

Urology 

Elsevier 

www.siuco

ngress.org 

  

UP-

03.035 

Vol.78, 

supp. 

3A 

S354 

2011 

71.  

Tuberculosis in 

renal transplants at 

Cho ray Hospital 

(Poster) 

8 

x 

World 

Congress of 

Nephrology 

http://www.

abstracts2vi

ew.com 

  

M502 2011 

72.  

Venous disposition 

procedure (VDP) 

on the short renal 

vein removing by 

laparoscopy: a 

simple procedure 

2 

x 

ESOT 

Glasgow 

15th 

Congress of 

the 

European 

Society of 

Organ 

Transplanta

tion 

  

LB-P-

086 

2011 

73.  

A vascular 

diposition 

technique for short 

vein of graft in 

kidney 

transplantation 

2 

x 

Urology 

Elsevier 

www.siuco

ngress.org 

ISSN 0919-

8172 

  

OP 

2407-

01 

Vol.19, 

supp. 1 

PP.162 

2012 

74.  

A technique 

simplication of 

retroperitoneal 

laparoscopic living 

donor nephrectomy 

10 

 

Urology 

Elsevier 

www.siuco

ngress.org 

ISSN 0919-

8172 

  

VIDEO 

07-14 

Vol.19, 

supp. 1 

PP.331 

2012 

75.  
Modified Lich-

Gregoire technique 

3 
 

Posters of 

24th 
  

PO 

24.212 

2012 

http://www.siucongress.org/
http://www.siucongress.org/
http://www.siucongress.org/
http://www.siucongress.org/
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in renal 

transplantation by 

assisted 

peroperative 

transvesical 

cystoscopy 

Internationa

l congress 

of the 

transplantat

ion society, 

Berlin 

PP.132 

76.  

A new surgical 

procedure in 

kidney 

transplantation with 

a short vein of 

renal graft 

2 

 

Posters of 

24th 

Internationa

l congress 

of the 

transplantat

ion society, 

Berlin 

  

PO 

035.064 

PP.179 

2012 

7.1.4. Các bài đăng báo trong nước sau khi bảo vệ học vị Tiến sĩ 

77.  

Kết quả phẫu thuật 

238 TH ghép thận tại 

Bệnh viện Chợ Rẫy từ 

1992-2012 

9 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 16, 

số 3 

trang 

358-

368 

2012 

78.  

Ung thư sau ghép 

thận: nhân một số 

trường hợp được theo 

dõi tại Bệnh viện Chợ 

Rẫy 

5 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 16, 

số 3 

trang 

436-

440 

2012 

79.  

Kết quả phẫu thuật 

285TH ghép thận tại 

Bệnh viện Chợ Rẫy từ 

1992-2013 

2 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 17, 

số 3 

trang 

31-37 

2013 

80.  

Rút kinh nghiệm từ 

những trường hợp ung 

thư sau ghép thận tại 

Bệnh viện Chợ Rẫy 

8 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 17, 

số 3 

trang 

38-43 

2013 

81.  

Đánh giá kỹ thuật 

chuyển vị mạch 

máu trong ghép 

thận từ người cho 

sống vào hốc chậu 

phải 

2 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 17, 

số 3 

trang 

44-50 

2013 

82.  

Phẫu thuật nội soi sau 

phúc mạc và mổ mở 

cắt thận để ghép từ 

người cho sống Bệnh 

viện Chợ Rẫy 

8 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 17, 

số 3 

trang 

51-58 

2013 

83.  

Nội soi sau phúc mạc 

cắt thận để ghép từ 

người cho sống tại 

Bệnh viện Chợ Rẫy 

8 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 17, 

số 3 

trang 

2013 
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59-64 

84.  

Ghép thận tự thân điều 

trị tăng huyết áp do 

hẹp động mạch thận 

9 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 17, 

số 3 

trang 

69-74 

2013 

85.  

Nghiên cứu hiệu quả 

của phẫu thuật nội soi 

ổ bụng tối thiểu đặt 

thông Tenckhoff 

19 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 17, 

số 3 

trang 

119-

130 

2013 

86.  

Điều phối trong hiến 

thận và tạng từ người 

cho chết 

2 

x 

Y Học Việt 

Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

418, 

Số đặc 

biệt/201

4 

trang 

13-20 

2014 

87.  

Kinh nghiệm điều 

phối trong hiến tạng từ 

người cho chết: kinh 

nghiệm tại Bệnh viện 

Chợ Rẫy 

7 

x 

Y Học Việt 

Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

418, 

Số đặc 

biệt/201

4 

trang 

106-

110 

2014 

88.  

Khảo sát đặc điểm cặn 

lắng nước tiểu trong 

cộng đồng bằng hệ 

thống labumat-urised 

8 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 18, 

số 4 

trang 

133-

142 

2014 

89.  

Đặc điểm bệnh nhân 

lao sau ghép thận điều 

trị tại bệnh viện Chợ 

Rẫy 

6 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 18, 

số 4 

trang 

183-

188 

2014 

90.  

Kết quả thực hiện kế 

hoạch điều trị dự 

phòng bùng phát bệnh 

Cytomegalovirus sau 

ghép thận tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy 2009-

2013 

6 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 19, 

số 1 

trang 

24-29 

2015 

91.  

Kết quả sớm của ghép 

thận từ người cho tim 

ngừng đập: nhân 2 

trường hợp đầu tiên tại 

Bệnh viện Chợ Rẫy 

16 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 20, 

số 4 

trang 

22-27 

2016 

92.  Người hiến thận tim 16  Y học   Tập 20, 2016 



20 
 

ngừng đập (hiến thận 

sau khi chết tim hay 

ngừng tuần hoàn): 

nhân trường hợp đầu 

tiên tại Việt Nam 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

số 4 

trang 

22-27 

93.  

Ghép thận cho người 

nghèo: giải pháp kinh 

tế 

2 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 20, 

số 4 

trang 

32-35 

2016 

94.  

Bệnh 

Cytomegalovirus: 

Thuốc ức chế miễn 

dịch và kết quả phòng 

ngừa-điều trị sau ghép 

thận tại Bệnh viện 

Chợ Rẫy 

13 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 20, 

số 4 

trang 

36-39 

2016 

95.  

Đa Hồng cầu trên 

bệnh nhân sau ghép 

thận 

7 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 20, 

số 4 

trang 

45-50 

2016 

96.  

Biến chứng ngoại 

khoa trong ghép thận 

kinh nghiệm 23 năm 

tại một trung tâm 

(Bệnh viện Chợ Rẫy) 

13 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 20, 

số 4 

trang 

51-55 

2016 

97.  

Thoát vị thành bụng 

lớn sau ghép thận: 

nhân một trường hợp 

tại Bệnh viện Chợ Rẫy 

6 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 20, 

số 4 

trang 

56-62 

2016 

98.  

Vận động hiến tạng 

cứu người khi chết: 

khó khăn và thuận lợi 

- Kinh nghiệm bước 

đầu tại Bệnh viện Chợ 

Rẫy 

9 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 20, 

số 4 

trang 

68-73 

2016 

99.  

Đánh giá kết quả 

chăm sóc thai kỳ sau 

ghép thận tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy 

10 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 20, 

số 4 

trang 

207-

214 

2016 

100.  

Thuốc ức chế miễn 

dịch và bệnh 

Cytomegalovirus sau 

ghép thận 

1 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 20, 

số 4 

trang 

215-

221 

2016 

101.  

Điều phối trong hiến 

và ghép tạng từ người 

hiến tạng chết não hay 

tim ngừng đập: kết 

quả hoạt động tại bệnh 

1 

x 

Y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

441, 

trang 

49-55 

2016 



21 
 

viện Chợ Rẫy 

102.  

Điều phối trong ghép 

tạng ở trẻ em: hiện tại 

và tương lai 

1 

x 

Y học Việt 

Nam 

ISSN:1859-

1868 

  

Tập 

455, 

trang 

21-25 

2017 

103.  

Hiến và ghép tạng tại 

Bệnh viện Chợ Rẫy: 

hiện tại và tương lai 

12 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 21, 

số 3 

trang 

18-25 

2017 

104.  

Vai trò của Cystatin C 

huyết thanh trong 

đánh giá thận ghép 

7 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 21, 

số 3 

trang 

26-33 

2017 

105.  

Tình hình ung thư sau 

ghép thận tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy 

4 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 21, 

số 3 

trang 

45-50 

2017 

106.  

Tình hình ung thư sau 

ghép thận tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy 

4 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 21, 

số 4 

trang 

396-

401 

2017 

107.  

Kinh nghiệm từ các 

trường hợp ứng viên 

hiến tạng là người tim 

ngừng đập tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy 

3 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 21, 

số 5 

trang 

19-23 

2017 

108.  

Suy thận mạn giai 

đoạn cuối và các 

phương pháp điều trị 

thay thế thận: giải 

pháp kinh tế 

8 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 21, 

số 5 

trang 

24-28 

2017 

109.  

Những khó khăn gặp 

phải trong quá trình 

tiếp cận với gia đình 

người có tiềm năng 

hiến tạng và kết quả 

thu được tại Bệnh viện 

Chợ Rẫy 

7 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 21, 

số 5 

trang 

29-36 

2017 

110.  

Tình hình theo dõi và 

chăm sóc gia đình 

người sau hiến tạng tại 

Bệnh viện Chợ Rẫy 

7 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 21, 

số 5 

trang 

37-41 

2017 

111.  

Đăng ký hiến mô tạng 

tại Bệnh viện Chợ Rẫy 

7 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 21, 

số 5 

trang 

2017 
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41-45 

112.  

Truyền thông trong 

hiến và ghép tạng cho 

nhân viên y tế tại 

Bệnh viện Chợ Rẫy 

8 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 21, 

số 5 

trang 

81-91 

2017 

113.  

Phòng ngừa và điều trị 

Cytomegalovirus 

(CMV) trong ghép 

thận: nghiên cứu đa 

trung tâm 

14 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 21, 

số 5 

trang 

98-106 

2017 

114.  

Thương tổn của niêm 

mạc đường tiêu hóa 

sau ghép thận: trường 

hợp ca lâm sàng 

4 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Tập 21, 

số 6 

trang 

117-

124 

2017 

115.  

Ngăn chặn và phòng 

ngừa buôn bán tạng: 

một giải pháp cần làm 

ngay tại Việt Nam 

2 

x 

Tạp chí Y 

Dược học 

Quân sự 

ISSN:1859-

0748 

  

Tập 43, 

trang 

17-27 

2018 

116.  

Khảo sát kiến thức và 

ý thức hiến tạng của 

gia đình bệnh nhân 

chết não có tiềm năng 

1 

x 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 23, 

số 3 

trang 

65-71 

2019 

117.  

Tình hình đái tháo 

đường sau ghép thận 

tại Bệnh viện Chợ Rẫy 

13 

 

Y học 

TPHCM 

ISSN 1859-

1779 

  

Phụ bản 

tập 23, 

số 3 

trang 

344-

356 

2019 

118.  

Bài học rút ra từ mô 

hình hiến và ghép tạng 

tại Chennai, Tamil 

Nadu, Ấn Độ 

2 

x 

Tạp chí Y 

Dược lâm 

sàng 108 

ISSN:1859-

2872 

  

Tập 14 

số đặc 

biệt 

trang 1-

4 

2019 

119.  

Lợi ích của việc phát 

triển hệ thống ghép 

mô tạng 

15 

x 

Tạp chí Y 

Dược lâm 

sàng 108 

ISSN:1859-

2872 

  

Tập 14 

số đặc 

biệt 

trang 

144-

148 

2019 

120.  

Hoạt động điều phối 

trong hiến và ghép 

tạng: Những khó 

khăn, thuận lợi và 

kinh nghiệm tại Bệnh 

viện Chợ Rẫy 

 

 

1 

x 

Tạp chí Y 

Dược lâm 

sàng 108 

ISSN:1859-

2872 

  

Tập 14 

số đặc 

biệt 

trang 

149-

154 

2019 
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7.1.5. Các bài đăng báo quốc tế giai đoạn sau khi bảo vệ học vị Tiến sĩ 

121.  

Prevalence rate of 

CMV infection in 

patients after kidney 

transplantation in Viet 

Nam 

9 

 

European 

Journal 

www.ejpmr

.com 

ISSN 0919-

8172 

  

EJPMR

/3(5)20

16 

pp. 98-

106 

2016 

122.  

A simple 

questionnaire to detect 

chronic kidney disease 

patients from Long An 

province screening 

data in Vietnam 

9 

 

BMC 

Research 

DOI 

10.1186/s13

104-017-

2847-7 

  

www.n

cbi.nlm.

nih.gov

/pmc/ar

ticles/P

MC566

3128/pd

f/13104

_2017_

Article_

2847.pd

f 

2017 

123.  

Vessel Disposition 

Technique in Kidney 

Transplantation: Long 

-term Follow-up at 

Cho Ray Hospital, 

Vietnam 

2 

x 

Internationa

l Journal of 

Clinical 

Urology 

(IJCU), 

ISSN Online: 

2640-1355, 

ISSN Print: 

2640-1320 

 

  

http://w

ww.scie

ncepubl

ishinggr

oup.co

m/journ

al/paper

info?jo

urnalid

=272&

doi=10.

11648/j

.ijcu.20

190302.

11 

3(2): 

27-35 

2019 

124.  

Survey a 

knowledge and 

consciousness of the 

potential donor family 

1 

x 

International 

Journal of 

Medical 

Science and 

Health 

Research 

ISSN online: 

2581-3366 

  

Vol. 4, No. 

02: 1-8 

 

http://ij

mshr.co

m 

2020 

7.1.6. Các bài báo cáo quốc tế giai đoạn sau khi bảo vệ học vị Tiến sĩ 

125.  

Prevalence of chronic 

kidney disease in 

Long An, a rural 

province in Vietnam 

(STEP Project) 

10 

 

Abstract world 

congress of 

nephrology, 

HongKong 

3/6/2013 

  

Abstrac

t 

number

: 1244 

MO 

260 

2013 

126.  ISN-Sister Renal 10  World    2014 

http://www.ejpmr.com/
http://www.ejpmr.com/
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=272&doi=10.11648/j.ijcu.20190302.11
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=272&doi=10.11648/j.ijcu.20190302.11
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=272&doi=10.11648/j.ijcu.20190302.11
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=272&doi=10.11648/j.ijcu.20190302.11
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=272&doi=10.11648/j.ijcu.20190302.11
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=272&doi=10.11648/j.ijcu.20190302.11
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=272&doi=10.11648/j.ijcu.20190302.11
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=272&doi=10.11648/j.ijcu.20190302.11
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=272&doi=10.11648/j.ijcu.20190302.11
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=272&doi=10.11648/j.ijcu.20190302.11
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=272&doi=10.11648/j.ijcu.20190302.11
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=272&doi=10.11648/j.ijcu.20190302.11
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=272&doi=10.11648/j.ijcu.20190302.11
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=272&doi=10.11648/j.ijcu.20190302.11
http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/paperinfo?journalid=272&doi=10.11648/j.ijcu.20190302.11


24 
 

center program pair 

Vietnam-Australia 

(first year level B: 

2014) 

congress of 

nephrology, 

Captown 

Poster 

127.  

Perspective from 

Vietnam (Organ 

donation and 

transplantation at Cho 

Ray Hospital) 

11 

x 

2015 Organ 

Donation 

Congres 

13th Congress 

of the 

International 

Society for 

Organ 

donation & 

Procurement 

  

Round 

table: 

Bangla

dest, 

Malaysi

a, 

Mongol

ia, 

Myanm

ar, 

Pakista

n and 

Vietna

m 

2015 

128.  

Tuberculosis and 

result of therapy after 

renal transplantation at 

Chor ay Hospital 

5 

x 

ESOT 

Brussels 
  P381 

2015 

129.  

Organ donation and 

transplantation at Cho 

Ray Hospital 

11 

x 

Session Info: 

Moderated 

Poster Session: 

Clinical 

Studies in 

Renal 

Transplantatio

n 

  

Origina

l 

abstract 

n0: 

WCN1

7-0050 

Session 

code: 

POS19 

[SUN-

001] 

2017 

130.  

Pregnancy outcomes 

in end stage kidney 

disease patients at Cho 

Ray hospital 

8 

 

Session: 

Moderated 

Poster Session: 

Clinical 

Studies in 

Renal 

Transplantatio

n 

  

Origina

l 

abstract 

n0: 

WCN1

7-1376 

Session 

code: 

POS19 

[SUN-

018] 

2017 

131.  

Retroperitoneal 

Laparoscopic Living 

Donor nephrectomy: 

Experience with 400 

cases at a Single 

Center 

20 

 

Journal of 

Transplant 

  

Vol. 

102, 

Pp. 

S786 

2018 

132.  
Evaluation of 

Cytomegalo virus 

10 
x 

Poster session 

at the ISN 
  

WCN19-

0558 

2019 

https://journals.lww.com/transplantjournal/Abstract/2018/07001/Retroperitoneal_Laparoscopic_Living_Donor.1276.aspx
https://journals.lww.com/transplantjournal/Abstract/2018/07001/Retroperitoneal_Laparoscopic_Living_Donor.1276.aspx
https://journals.lww.com/transplantjournal/Abstract/2018/07001/Retroperitoneal_Laparoscopic_Living_Donor.1276.aspx
https://journals.lww.com/transplantjournal/Abstract/2018/07001/Retroperitoneal_Laparoscopic_Living_Donor.1276.aspx
https://journals.lww.com/transplantjournal/Abstract/2018/07001/Retroperitoneal_Laparoscopic_Living_Donor.1276.aspx
https://journals.lww.com/transplantjournal/Abstract/2018/07001/Retroperitoneal_Laparoscopic_Living_Donor.1276.aspx
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(CMV) treatment in 

kidney transplatation: 

a multi-central study 

in Viet Nam 

World 

congress of 

Nephrology 

https://isnwcn2

019.org/ 

 

133.  

Evaluation the 

outcome of brain 

death and deceased 

cardiac death kidney 

transplantation at Cho 

Ray Hospital 

10 

 

ISN World 

congress 2019 

abstracts 

   

Kidney 

Internation

al reports 

(2019) 4, 

S1-S437 

MON-188 

S379 

2019 

134.  

Evaluation of 

cytomegalo virus 

(CMV) treatment in 

kidney transplantation 

10 

x 

TTS 2020 

Virtual 
  

ID 71 

E-poster 

presentatio

n 

2020 

135.  

End stage chronic 

renal disease and 

replacement treatment 

methods: The 

economic solution 

6 

x 

TTS 2020 

Virtual 

  

ID 67 

E-poster 

presentatio

n 

2020 

 

- Trong đó, số lượng bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà ƯV là 

tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS:  

+ 28 bài đăng trong tạp chí trong nước là tác giả chính (04 bài viết MM 101, 102, 

116, 120) 

+ 02 bài đăng trong tạp chí Quốc tế là tác giả chính (bài 123, 124). 

Lưu ý: Tách thành 2 giai đoạn: Trước và sau khi bảo vệ luận án TS đối với ƯV chức danh 

PGS; trước và sau khi được công nhận chức danh PGS đối với ƯV chức danh GS. 

 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 
Tên cơ quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1 

Nghiên cứu triển khai ghép 

thận từ người cho tim ngừng 

đập 

Cục thông tin KH 

và  CN quốc gia 

25/01/2017 Đồng tác giả 13 

2 

Giải pháp sáng tạo y tế cộng 

đồng 2016 

Hội liên hiệp thanh 

niên, Hội thầy 

thuốc trẻ Việt Nam 

27/7/2016 Tác giả chính 03 

- Trong đó, các số TT của bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi được 

công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: số 1 và 2 
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7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế: 

TT Tên giải thưởng 
Cơ quan/tổ chức ra quyết 

định 

Số quyết định và 

ngày, tháng, năm 
Số tác giả 

1 

Giải pháp sáng tạo y tế cộng 

đồng 2016 

Hội liên hiệp thanh niên, Hội 

thầy thuốc trẻ Việt Nam 

Quyết định số: 

3941/QĐ -BYT 

ngày 27/7/2016 

03 

2 

Kỷ lục gia Việt Nam “người tổ 

chức điều phối tạng hiến với 

hành trình chuyển tạng dài nhất 

từ Nam ra Bắc để cứu người” 

Do tổ chức kỷ lục gia Việt 

Nam xác lập, 2017 

số xác lập 

2034/KLVN/2017 

01 

3 

Kỷ lục gia Việt Nam “Đơn vị 

tổ chức vận chuyển tạng hiến 

với hành trình chuyển tạng dài 

nhất từ Nam ra Bắc để cứu 

người” 

Do tổ chức kỷ lục gia Việt 

Nam xác lập, 2017 

số xác lập   

2036/KLVN/2017 

06 

4 

Giải thưởng “Nhân tài đất 

Việt” 

Do Trung Ương Hội Kỷ lục 

gia Việt Nam 

Viện Kỷ lục Việt Nam xác lập 

số 12/BTC ngày 

19/11/2017 

13 

- Trong đó, các số TT giải thưởng quốc gia, quốc tế sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp 

bằng TS: số 1, 2, 3 và 4 

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp 

dụng thực tế:  

- Chủ trì thực hiện đề tài nhánh của đề tài cấp Nhà nước mã số KC10.28/11-15: 

“Vận động và điều phối người hiến tạng”, sau khi nghiệm thu (6/8/2016) nội dung của đề 

tài vẫn được áp dụng trong thực hành không những tại Bệnh viện Chợ Rẫy mà đang được 

chuyển giao dần cho một số bệnh viện trong khu vực, cụ thể là:  

 - Tham gia thực hiện xây dựng mạng lưới điều phối liên viện về hiến và ghép thận 

nhân đạo giữa Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Nhi đồng 2 

(2019-2021), trong thời gian thực hiện đã kết nối thêm các Bệnh viện: Đa khoa Kiên 

Giang, Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Đa khoa Tp Cần Thơ, Hoàn Mỹ Cửu Long, Đa 

khoa Xuyên Á, Đa khoa Đồng Nai, Hội Chữ Thập đỏ Đồng Nai. 

 - Chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa 2 chuyên ngành Ngoại Tiết niệu, Số 

1412/QĐ-ĐHYDCT, ngày 30/7/2018. 

 - Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Ngoại Tiết niệu, Số 950/QĐ-

ĐHYDCT, ngày 29/5/2019. 

- Đưa chương trình suy thận - ghép thận vào chương trình giảng dạy chính thức cho 

học viên đại học và sau đại học của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2019-2020). 

- Tổ chức chương trình đào tạo hỗ trợ kỷ năng, tâm lý và tập huấn thái độ hành vi 

cho Bác sĩ và Điều dưỡng trong chuyên ngành Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy, 

Thống Nhất, Nhi Đồng 2, Đa khoa Đồng Nai (lớp thứ nhất: 29-31/12/2019-1/1/2020; lớp 

thứ hai: 4-7/6/2020). 

- Cố vấn thực hiện đề tài “Lan tỏa và thay đổi nhận thức về hiến tặng mô tạng của 

học sinh trung học phổ thông”. Giáo viên hướng dẫn: nhà giáo ưu tú, ThS Nguyễn Thị 

Thúy. Học sinh thực hiện đề tài: Đinh Hữu Thiên Ân, và Phạm Hùng lớp 11A5, trường 

Phổ thông Trung học Nguyễn Du. Đề tài đạt giải nhất trong cuộc thi Khoa học-Kỹ thuật 

cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2019-2020 (theo QĐ số 33/QĐ-SGDĐT, ký ngày 

15/1/2020). 

- Đang xây dựng phần mềm quản lý trong tuyển chọn và điều phối mô-tạng hiến 

sao cho bảo đảm được tính minh bạch và công bằng (2019-2021). 
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9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay 

thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng):  

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): đủ 

- Giờ giảng dạy: đủ 

    + Giờ giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ……… 

    + Giờ chuẩn giảng dạy không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ………………… 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: đủ 

    + Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh 

GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: …. 

   + Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS)     

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  ……………………………………………………………… 

c) Nghiên cứu khoa học: đủ 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

  Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: … 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)      

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: …. 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được:    03 CTKH  ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác 

giả chính theo quy định: …………………………………………………………………… 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CK/chương sách XB quốc tế thay thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác 

giả chính theo quy định:  

 Sách CK “Kỹ thuật ghép thận”, Nhà xuất bản Đại hoc Quốc gia TpHCM, 2019. 

 01 giải pháp hữu ích, giải 3 của “Giải pháp sáng tạo y tế cộng đồng” do Hội liên 

hiệp thanh niên, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng. 

 01 bằng độc quyền sáng chế giải pháp hữu ích từ đề tài “Nghiên cứu triển khai 

ghép thận từ người cho tim ngừng đập” do Cục thông tin KH&CN quốc gia cấp. 

(*) Các công trình khoa học thay thế không được tính vào tổng điểm. 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

            TpHCM , ngày 20 tháng 06 năm 2020 
                      NGƯỜI ĐĂNG KÝ 
                      (Ký và ghi rõ họ tên) 

    
                                                                                             TS.BS. DƯ THỊ NGỌC THU  
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